
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /ĐL-SVHTTDL  Bình Phước, ngày         tháng 10 năm 2023 

 

 

ĐIỀU LỆ 

Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người tỉnh Bình Phước năm 2023 

 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của 

tỉnh trong năm 2023. 

- Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh và phát động rộng rãi đến các 

tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao 

sức khỏe. 

- Đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tạo sân chơi 

lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho cán bộ, nhân dân và người 

lao động trong toàn tỉnh. 

- Phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng đá trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước, tạo điều kiện cho các vận động viên được giao lưu, học hỏi và nâng 

cao trình độ chuyên môn. 

2. Yêu cầu:  

- Các Trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên tham dự giải tuyệt đối 

chấp hành Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải. Kiên quyết đấu 

tranh phòng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao. 

- Các đơn vị tham gia thi đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết, 

trung thực, nêu cao tinh thần cao thượng trong thể thao, giúp nhau cùng tiến bộ 

và phát triển. 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 17 – 20/11/2023 tại Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh. 

- Thời gian đăng ký và hoàn tất hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 

14/11/2023 (Sau thời gian trên Ban Tổ chức từ chối tiếp nhận đăng ký thi đấu và 

hồ sơ vận động viên). 

- Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 09h00 ngày 16/11/2023 (Thứ 

năm) tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thay thư mời họp). 

- Khai mạc giải: 08h00 ngày 17/11/2023 (Thứ sáu). 

- Bế mạc giải: Dự kiến 16h00 ngày 20/11/2023 (Thứ hai). 
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III. NỘI DUNG – QUY MÔ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  

1. Nội dung tổ chức: 

- Nam Thanh niên (Từ 16 – 35 tuổi, sinh từ năm 1988 – 2007), thi đấu sân 

05 người (sân trong nhà, mặt thảm nhựa tổng hợp). 

- Nam Lão tướng (Từ 36 tuổi trở lên, sinh từ năm 1987 trở về trước), thi 

đấu sân 07 người (sân cỏ tự nhiên). 

2. Quy mô tổ chức:  

- Các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công ty cao su, 

doanh nghiệp. Mỗi đơn vị được thành lập 01 đội thanh niên, 01 đội lão tướng 

tham dự giải. 

- Các đơn vị được liên quân tối đa 02 đơn vị, được tuyển VĐV từ đơn vị 

khác nếu đơn vị chủ quản không đăng ký thi đấu. 

- Tùy thuộc vào số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn hình thức thi 

đấu phù hợp. 

3. Đối tượng tham dự: 

- Vận động viên tham dự giải là Công dân Việt Nam đang sinh sống, học 

tập và lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm 

trú tại tỉnh Bình Phước (thường trú, tạm trú tối thiểu 01 năm tính từ ngày khai 

mạc giải trở về trước), đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao. 

- Vận động viên đang hợp đồng tập luyện, thi đấu thể dục thể thao cho đơn 

vị ngoài tỉnh và Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước không được tham dự giải 

(hưởng lương hoặc không hưởng lương). Trường hợp đã thanh lý hợp đồng với 

đơn vị chủ quản thì thời gian thanh lý đạt tối thiểu 01 năm tính từ ngày khai mạc 

giải và phải cung cấp bản thanh lý hợp đồng gốc để Ban Tổ chức kiểm tra. 

- Vận động viên hiện đang can án hoặc đang bị kỷ luật về lĩnh vực thể dục 

thể thao không được tham dự giải. 

- Mỗi vận động viên chỉ được tham gia thi đấu cho 01 đội. 

- Khi có sự tranh chấp vận động viên giữa các đơn vị thì xét ưu tiên theo 

thứ tự: Ngành, đơn vị công tác; Đơn vị quản lý hộ khẩu thường trú, tạm trú. 

IV. SỐ LƯỢNG – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ  

1. Số lượng đăng ký:  

Mỗi đội đăng ký tối đa 15 vận động viên và 05 thành viên đoàn gồm: 

Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng, Huấn luyện viên phó, 

Săn sóc viên (tổng cộng 20 người). 

2. Hồ sơ đăng ký: 

2.1. Danh sách đăng ký thi đấu: Ghi đầy đủ thông tin của từng vận động 

viên. Danh sách phải có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và chịu trách nhiệm về 

nhân sự của đơn vị mình (Theo mẫu). 
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2.2. Kiểm tra nhân sự thi đấu tại giải bằng một trong các loại giấy tờ sau 

(Bản gốc): 

- Căn cước công dân có ghi thông tin nơi thường trú tại tỉnh Bình Phước. 

Đối với vận động viên là học sinh, chưa có Căn cước công dân thì kiểm tra nhân 

sự bằng Học bạ (có ảnh đối chiếu). 

- Đối với trường hợp Căn cước công dân ghi thông tin nơi thường trú tại 

tỉnh khác thì cung cấp “Giấy xác nhận thông tin về cư trú” do Công an xã, 

phường, thị trấn cấp để chứng minh vận động viên đang sinh sống, học tập, công 

tác và lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt thời gian tối thiểu 01 năm tính 

từ ngày khai mạc giải. 

2.3. Các đơn vị phải chủ động kiểm tra sức khỏe của tất cả vận động viên 

trước khi tham dự giải và nộp Bản cam kết sức khỏe, miễn trừ trách nhiệm về 

sức khỏe của từng vận động viên đối với Ban Tổ chức trong quá trình tham dự 

giải (Theo mẫu). 

2.4. Mỗi vận động viên nộp 01 ảnh 3x4 để làm thẻ thi đấu. 

3. Địa chỉ đăng ký: 

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Số 

778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Email: nghiepvutdttbp@gmail.com; ĐT: 0271.3.879.259; FAX: 0271.3.883.160 

- Thông tin về giải vui lòng liên hệ: Phan Vũ Phương – Chuyên viên Phòng 

Quản lý Thể dục thể thao, SĐT: 0986.333.343, Zalo: 03567.33.000 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU – CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu: 

- Tùy theo số lượng các đội đăng ký thi đấu Ban Tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu phù hợp. 

+ Nếu có ít hơn 06 đội tham gia sẽ thi đấu vòng tròn 01 lượt tính điểm xếp 

hạng. 

+ Nếu có từ 06 đội trở lên sẽ tiến hành chia bảng, các đội thi đấu vòng tròn 

một lượt tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng để chọn các đội có thành tích tốt nhất 

vào vòng đấu loại trực tiếp. 

- Ở vòng đấu loại trực tiếp nếu 02 đội hòa nhau sau thời gian thi đấu chính 

thức sẽ thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. 

- Bóng đá 5 người: Mỗi trận đấu là 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa 02 

hiệp là 10 phút. 

- Bóng đá 7 người: Mỗi trận đấu là 50 phút, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa 02 

hiệp là 10 phút. 

2. Cách tính điểm, xếp hạng: 

2.1. Cách tính điểm: 

- Thắng: 03 điểm 

- Hòa: 01 điểm 

- Thua: 0 điểm 

mailto:nghiepvutdttbp@gmail.com
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- Đối với bảng có 03 đội tham gia thi đấu, nếu 02 đội hòa nhau sau thời 

gian thi đấu chính thức, sẽ thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Đội thắng: 

02 điểm; Đội thua: 01 điểm. 

- Ban Tổ chức không chấp nhận các trường hợp bỏ cuộc, trong trường hợp 

có đội bóng bỏ cuộc, Ban Tổ chức sẽ xóa toàn bộ kết quả của đội bóng đã đạt 

được để tránh làm ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu, ban hành thông báo đến 

đơn vị chủ quản để có hình thức xử lý và kèm theo các hình thức kỷ luật phù 

hợp khác. 

2.2. Cách xác định thứ hạng các đội trong 01 bảng đấu: 

- Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn xếp trên. 

Nếu có từ 02 đội trở lên có tổng số điểm bằng nhau thì tính kết quả của các 

đội có số điểm bằng nhau trước, theo thứ tự: 

- Kết quả trận đối đầu. 

- Hiệu số tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua. 

- Tổng số bàn thắng. 

Nếu các đội vẫn bằng nhau về các chỉ số thì tính kết quả của tất cả các đội 

trong bảng, theo thứ tự: 

- Hiệu số tổng bàn thắng trừ tổng bàn thua. 

- Tổng số bàn thắng. 

- Số thẻ đỏ, thẻ vàng (ít thẻ hơn xếp trên). 

Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm. 

VI. LUẬT – TRANG PHỤC – BÓNG THI ĐẤU 

1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng đá 5 người, Bóng đá 7 người 

hiện hành. 

2. Trang phục thi đấu: 

- Mỗi đội bóng phải trang bị 02 bộ đồng phục thi đấu khác màu và tối thiểu 

01 bộ áo bib. 

- Các đội bóng đăng ký màu áo trước khi thi đấu, nếu trùng màu áo, đội nào 

có mã số bốc thăm đứng trước sẽ được ưu tiên màu áo. Cầu thủ dự bị phải mặc 

áo bib trong suốt trận đấu. 

- Vận động viên phải đăng ký số áo cố định suốt giải đấu (số áo từ 01 – 99). 

- Giày thi đấu: 

+ Sân trong nhà: Sử dụng giày đế bằng, có chất liệu mềm. 

+ Sân cỏ tự nhiên: Không được sử dụng giày có đinh kim loại. 

- VĐV phải mang vớ dài và bảo hộ ống đồng khi thi đấu. 

3. Bóng thi đấu:  

- Sân trong nhà: Bóng Động Lực số 4 (UHV 2.76, bóng chì). 

- Sân cỏ tự nhiên: Bóng Động Lực số 5 (UHV 2.05, bóng nẩy). 
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VII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT  

1. Khen thưởng:  

Cơ cấu giải thưởng cho từng nội dung gồm: 

- 01 giải I: Cúp, cờ, huy chương, tiền thưởng. 

- 01 giải II: Cờ, huy chương, tiền thưởng. 

- 02 giải III: Cờ, huy chương, tiền thưởng (Nếu có từ 5 đội trở lên tham 

gia). 

- 01 giải Phong cách: Cờ, tiền thưởng. 

- 01 giải Cầu thủ xuất sắc: Cờ, tiền thưởng. 

- 01 giải Vua phá lưới: Cờ, tiền thưởng (Nếu có 02 hay nhiều cầu thủ ghi 

được số bàn thắng bằng nhau thì chia đều giải thưởng Vua phá lưới). 

- 01 giải Thủ môn xuất sắc: Cờ, tiền thưởng. 

2. Kỷ luật: 

- Trong quá trình tổ chức thi đấu, nếu phát hiện tập thể, cá nhân nào vi 

phạm Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức, có hành vi gian lận, bạo lực 

trong hoạt động TDTT, có những hành vi, lời nói xúc phạm Ban Tổ chức, Trọng 

tài, đối thủ hoặc những hành vi vi phạm khác, Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm 

tra, xác minh, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ xem xét 

các hình thức xử phạt, kỷ luật phù hợp. 

- Đối với hành vi gian lận về nhân sự tham dự giải, Ban Tổ chức sẽ loại đội 

bóng khỏi giải, xóa bỏ tất cả kết quả đạt được và xem xét các hình thức xử lý 

phù hợp khác. 

- Căn cứ vào mức độ vi phạm của từng trường hợp để tiến hành xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao theo Nghị định số 46/2019/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. 

- Áp dụng các quy định kỷ luật trong Luật thi đấu Bóng đá 5 người, Bóng 

đá 7 người hiện hành. 

* Mức phạt đối với thẻ vàng và thẻ đỏ: 

- Phạt tiền: 

+ Thẻ vàng: 50.000đ/thẻ 

+ 02 thẻ vàng = thẻ đỏ: 200.000đ/thẻ 

+ Thẻ đỏ trực tiếp: 300.000đ/thẻ 

- Cấm thi đấu: 

+ Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng ở 02 trận đấu khác nhau: Cấm thi đấu 

01 trận kế tiếp. 

+ 02 thẻ vàng = thẻ đỏ trong 01 trận đấu: Cấm thi đấu 01 trận kế tiếp. 

+ Thẻ đỏ trực tiếp trong 01 trận đấu: Cấm thi đấu 02 trận kế tiếp. Tùy theo 

tính chất của tình huống phạm lỗi, căn cứ báo cáo của Giám sát trận đấu, Tổ 
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Trọng tài điều khiển trận đấu, Ban Tổ chức có thể xem xét áp dụng các hình 

thức kỷ luật bổ sung như: loại khỏi giải, cấm tham dự giải kế tiếp. 

+ Chỉ áp dụng hình thức xóa thẻ khi kết thúc vòng bảng đối với những vận 

động viên nhận đủ 02 thẻ vàng ở 02 trận đấu. 

3. Khiếu nại: 

- Trước khi trận đấu bắt đầu, nếu nghi ngờ về nhân sự tham dự giải của đối 

thủ thì Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức 

bằng văn bản và nộp lệ phí 1.000.000đ/ 01 trường hợp, khi khiếu nại phải cung 

cấp đầy đủ bằng chứng hoặc thông tin có liên quan đến nhân sự bị khiếu nại để 

Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra, xác minh. Sau khi trận đấu bắt đầu thì không 

được quyền khiếu nại về nhân sự. 

- Đối với đơn vị có nhân sự bị khiếu nại, phải chuẩn bị và xuất trình bản 

gốc giấy tờ liên quan đến nhân sự bị khiếu nại đã được quy định tại mục IV để 

Ban Tổ chức kiểm tra. 

- Nếu khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại lệ phí, bên bị khiếu nại sẽ 

chịu trách nhiệm về khoản phí này và chịu hình thức kỷ luật phù hợp. Nếu khiếu 

nại sai sẽ không được hoàn trả lệ phí. 

VIII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

- Lệ phí ký quỹ: 1.000.000đ/đội. Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lệ phí ký quỹ khi 

kết thúc giải sau khi đã trừ tiền thẻ phạt, tiền khiếu nại (nếu có). Trường hợp lệ 

phí ký quỹ không đủ, các đơn vị phải nộp bổ sung. 

- Tất cả các đội bóng phải tham dự Lễ khai mạc đúng giờ, có mặt tối thiểu 

10 VĐV và mặc trang phục thi đấu theo quy định. Đội bóng nào không chấp 

hành sẽ bị loại khỏi giải và không được hoàn trả lệ phí ký quỹ. 

- Các đội bóng đạt thành tích tại giải phải tham dự Lễ bế mạc đúng giờ, có 

mặt tối thiểu 10 VĐV và mặc trang phục thi đấu theo quy định. Đội bóng nào 

không chấp hành Ban Tổ chức sẽ từ chối trao thưởng và xóa bỏ thành tích đã đạt 

được. 

- Các đội bóng phải có mặt trước tối thiểu 20 phút so với lịch thi đấu để 

làm thủ tục thi đấu. Sau 10 phút Ban Tổ chức thông báo thi đấu, đội nào không 

có mặt thì xem như bỏ cuộc. 

- Các đơn vị phải tuyệt đối chấp hành quyết định của Tổ trọng tài đối với 

công tác chuyên môn của trận đấu. 

- Đối với các đơn vị bỏ cuộc không có lí do chính đáng hoặc tự ý dừng trận 

đấu, không chấp hành quyết định của Ban Tổ chức, Tổ trọng tài làm trận đấu 

không thể tiếp tục thì Ban Tổ chức sẽ loại khỏi giải và xem xét các hình thức kỷ 

luật phù hợp khác. 

- Thành phần đội bóng có mặt trong khu kỹ thuật phải đảm bảo số lượng 

theo quy định và đeo thẻ do Ban Tổ chức cung cấp (cầu thủ dự bị không cần đeo 

thẻ và phải mặc áo bib). 
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- Các đơn vị chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

vận động viên trong quá trình tham dự giải. 

- Trong quá trình thi đấu, khi có yêu cầu của Ban Tổ chức giải, các đơn vị 

và vận động viên phải xuất trình giấy tờ liên quan đã được quy định tại mục IV 

để Ban Tổ chức giải kiểm tra. 

- Chỉ có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới có quyền sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ khi xét thấy cần thiết./.  

Nơi nhận:  

- TT HL&TĐ TDTT tỉnh; 

- Công an tỉnh; BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các Công ty Cao su, doanh nghiệp; 

- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP; 

- Trung tâm VH-TT các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, TDTT (PVP). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thế Anh 
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Đơn vị:................................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Bình Phước, ngày       tháng     năm 2023 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2023 

Nội dung: Thanh niên/ Lão tướng 

 

Trưởng đoàn: ................................................................ SĐT ..........................  

Phó đoàn: ...................................................................... SĐT ..........................  

Huấn luyện viên trưởng: .............................................. SĐT ..........................  

Huấn luyện viên phó: ................................................... SĐT ..........................  

Săn sóc viên: ...................................................................................................  

 

Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 Ảnh 3x4 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 

Họ tên 

Năm sinh 
  

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 (Ký tên và đóng đấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 

Của vận động viên tham gia thi đấu tại Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người 

tỉnh Bình Phước năm 2023 

 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người 

    tỉnh Bình Phước năm 2023 

 

Tôi tên:………………………………………, Sinh ngày:…..../……./…… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Là vận động viên của đơn vị:……………………………………………… 

Đăng ký tham gia thi đấu tại Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người tỉnh 

Bình Phước năm 2023. 

TÔI XIN CAM KẾT: 

1. Thông tin cá nhân của tôi là hoàn toàn chính xác, đảm bảo đúng theo quy 

định của Điều lệ giải. 

2. Tôi đảm bảo đủ sức khỏe để tham gia thi đấu tại giải. 

3. Tôi xin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với vấn đề sức khỏe của bản 

thân, tôi đồng ý miễn trừ trách nhiệm, không khiếu kiện, khiếu nại Ban Tổ chức 

giải nếu có vấn đề, sự cố về sức khỏe xảy ra trong suốt quá trình tham dự giải. 

4. Tôi hứa sẽ tuyệt đối chấp hành đầy đủ các quy định của Ban Tổ chức, 

Điều lệ giải đã ban hành trong suốt quá trình tham dự giải./. 
 

  Bình Phước, ngày……tháng….. năm 2023 

 XÁC NHẬN NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 

 CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký và ghi rõ họ tên) 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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